
STT Lớp Họ Tên Ngày sinh Hệ Ngành Hình thứcNgôn ngữ GVHD Số điện thoại
435 DH46FR001 Trần Quang Anh 02/08/2002 CQ QTRR KLTN ThS. Hồ Thu Hoài 0935699539
436 DH46FR001 Mai Ngọc Châu Băng 28/12/2002 CQ QTRR HKDN PGS.TS. Phùng Đức Nam 0908244577
437 DH46FR001 Lê Trần Nhật Bảo 24/11/2002 CQ QTRR HKDN ThS. Trần Nguyên Đán 0906645851
438 DH46FR001 Huỳnh Anh Đào 05/07/2002 CQ QTRR KLTN PGS.TS. Phùng Đức Nam 0908244577
439 DH46FR001 Nguyễn Tiến Đạt 09/07/2002 CQ QTRR HKDN ThS. Hồ Thu Hoài 0935699539
440 DH46FR001 Nguyễn Thị Thùy Dung 17/04/2002 CQ QTRR HKDN ThS. Trần Nguyên Đán 0906645851
441 DH46FR001 Lê Hương Giang 23/11/2002 CQ QTRR HKDN ThS. Trần Nguyên Đán 0906645851
442 DH46FR001 Vũ Thị Thu Hiền 16/04/2002 CQ QTRR HKDN ThS. Nguyễn Tiến Hùng 0979393639
443 DH46FR001 Nguyễn Minh Hiếu 05/04/2002 CQ QTRR KLTN PGS.TS. Phùng Đức Nam 0908244577
444 DH46FR001 Nguyễn Hữu Khánh Hùng 14/10/2002 CQ QTRR HKDN ThS. Trần Nguyên Đán 0906645851
445 DH46FR001 Đinh Nguyễn Thu Hương 05/10/2002 CQ QTRR HKDN ThS. Trần Nguyên Đán 0906645851
446 DH42BR001 Trần Đức Huy 25/01/1998 CQ QTRR KLTN PGS.TS. Phùng Đức Nam 0908244577
447 DH46FR001 Trần Đức Huy 06/11/2002 CQ QTRR HKDN ThS. Trần Nguyên Đán 0906645851
448 DH45BR001 Nguyễn Đăng Khoa 26/01/2001 CQ QTRR HKDN PGS.TS. Phùng Đức Nam 0908244577
449 DH46FR001 Lê Thị Kim Lài 11/01/2002 CQ QTRR HKDN ThS. Hồ Thu Hoài 0935699539
450 DH46FR001 Nguyễn Thị Thanh Lam 20/10/2002 CQ QTRR HKDN ThS. Hồ Thu Hoài 0935699539
451 DH46FR001 Trần Thị Hoài Lam 13/10/2001 CQ QTRR KLTN ThS. Trần Nguyên Đán 0906645851
452 DH46FR001 Đoàn Trần Ánh Linh 08/01/2002 CQ QTRR KLTN PGS.TS. Phùng Đức Nam 0908244577
453 DH46FR001 Phạm Thị Thùy Linh 20/08/2002 CQ QTRR KLTN ThS. Trần Nguyên Đán 0906645851
454 DH46FR001 Trần Hữu Linh 12/10/2002 CQ QTRR KLTN ThS. Trần Nguyên Đán 0906645851
455 DH46FR001 Đặng Xuân Lộc 19/02/2002 CQ QTRR HKDN ThS. Nguyễn Tiến Hùng 0979393639
456 DH46FR001 Ngô Kim Minh 07/03/2002 CQ QTRR HKDN PGS.TS. Phùng Đức Nam 0908244577
457 DH46FR001 Nguyễn Phan Huy Minh 04/07/2002 CQ QTRR HKDN ThS. Hồ Thu Hoài 0935699539
458 DH46FR001 Nguyễn Thị Trúc My 23/02/2002 CQ QTRR KLTN ThS. Hồ Thu Hoài 0935699539
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459 DH46FR001 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân 14/08/2002 CQ QTRR HKDN ThS. Nguyễn Tiến Hùng 0979393639
460 DH46FR001 Nguyễn Trọng Nghĩa 24/08/2002 CQ QTRR KLTN ThS. Trần Nguyên Đán 0906645851
461 DH46FR001 Nguyễn Quốc Minh Nhật 14/11/2002 CQ QTRR HKDN ThS. Nguyễn Tiến Hùng 0979393639
462 DH46FR001 Huỳnh Tấn Phát 28/09/2002 CQ QTRR HKDN ThS. Trần Nguyên Đán 0906645851
463 DH46FR001 Bùi Thị Hoài Phương 16/11/2002 CQ QTRR KLTN ThS. Hồ Thu Hoài 0935699539
464 DH46FR001 Võ Thị Như Quỳnh 05/09/2002 CQ QTRR KLTN ThS. Trần Nguyên Đán 0906645851
465 DH46FR001 Đồng Hoàng Sơn 23/04/2002 CQ QTRR KLTN ThS. Hồ Thu Hoài 0935699539
466 DH46FR001 Hồ Trúc Thanh 17/11/2002 CQ QTRR KLTN ThS. Trần Nguyên Đán 0906645851
467 DH46FR001 Võ Tô Dạ Thảo 30/08/2002 CQ QTRR HKDN ThS. Trần Nguyên Đán 0906645851
468 DH46FR001 Trần Anh Thơ 01/05/2002 CQ QTRR KLTN PGS.TS. Phùng Đức Nam 0908244577
469 DH46FR001 Hồ Thị Hoài Thu 05/06/2002 CQ QTRR HKDN ThS. Trần Nguyên Đán 0906645851
470 DH46FR001 Đoàn Thị Anh Thư 31/10/2002 CQ QTRR HKDN PGS.TS. Phùng Đức Nam 0908244577
471 DH46FR001 Lê Nguyễn Anh Thư 05/01/2002 CQ QTRR KLTN PGS.TS. Phùng Đức Nam 0908244577
472 DH45BR001 Nguyễn Ngọc Phương Thy 26/10/2001 CQ QTRR KLTN PGS.TS. Phùng Đức Nam 0908244577
473 DH46FR001 Đậu Quang Tiến 13/04/2002 CQ QTRR HKDN ThS. Hồ Thu Hoài 0935699539
474 DH46FR001 Hà Nhật Tiến 25/07/2002 CQ QTRR HKDN ThS. Hồ Thu Hoài 0935699539
475 DH46FR001 Nguyễn Minh Tiến 19/11/2002 CQ QTRR KLTN PGS.TS. Phùng Đức Nam 0908244577
476 DH46FR001 Lê Thị Bích Trâm 03/04/2002 CQ QTRR KLTN ThS. Hồ Thu Hoài 0935699539
477 DH46FR001 Nguyễn Thị Đoan Trang 30/07/2002 CQ QTRR KLTN ThS. Trần Nguyên Đán 0906645851
478 DH46FR001 Trịnh Hoàng Trang 18/03/2002 CQ QTRR KLTN ThS. Hồ Thu Hoài 0935699539
479 DH46FR001 Bùi Ngọc Cẩm Tú 10/03/2002 CQ QTRR HKDN ThS. Hồ Thu Hoài 0935699539
480 DH46FR001 Trần Thị Minh Tú 20/02/2001 CQ QTRR KLTN PGS.TS. Phùng Đức Nam 0908244577
481 DH46FR001 Trương Quang Tuấn 09/09/2002 CQ QTRR HKDN ThS. Hồ Thu Hoài 0935699539
482 DH46FR001 Nguyễn Yến Vy 18/12/2002 CQ QTRR HKDN ThS. Hồ Thu Hoài 0935699539
483 DH46FR001 Phan Hải Yến 07/11/2002 CQ QTRR HKDN ThS. Hồ Thu Hoài 0935699539


